
 ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

 NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

  TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CĐ-ĐS 
 

           Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

CÔNG ĐIỆN  
 Về việc tổ chức chạy thêm tàu khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh  

 
 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐIỆN: 

- Các Ban: Vận tải, ĐMTX, QLHT, KHKD, ANAT, TCKT; 

- Các Công ty CP VTĐS: Hà Nội, Sài Gòn; 

- Trung tâm Điều hành vận tải Đường sắt; 

- Phòng ĐHVT Sài Gòn; 

- Các Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy: Đà Nẵng, Sài Gòn; 

- Các Chi nhánh KTĐS: Sài Gòn, Phú Khánh; 

- Các Công ty Cổ phần Đường sắt: Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn; 

- Các ga: Nha Trang, Tháp Chàm, Phan Thiết, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An, 

Sài Gòn. 
 

 Theo đề nghị của Công ty CP VTĐS Sài Gòn tại các văn bản: số 149/CĐ-

VTSG ngày 23/3/2022 về việc đề nghị tổ chức chạy thêm tàu khách dịp Lễ 30/4, 

01/5/2022, số 162/CĐ-VTSG ngày 29/3/2022 về việc đề nghị tổ chức chạy thêm 

tàu SPT3, SPT4 dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022; 

 Căn cứ Biểu đồ chạy tàu hiện hành, sau khi trao đổi và thống nhất với các  

Công ty CP VTĐS: Hà Nội, Sài Gòn. Để phục vụ hành khách đi tàu, Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam cho phép chạy thêm tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội – 

TP. Hồ Chí Minh do Công ty CP VTĐS Sài Gòn cung cấp ram xe và nhân viên 

phục vụ theo các nội dung sau: 

 1. Khu đoạn Sài Gòn – Nha Trang: Tổ chức chạy thêm các tàu: SNT6, SNT8, 

SNT10, SNT5, SNT7, 7501, 7502, 7503 giữa Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại: 

1.1. Lịch chạy tàu: 

- Tàu SNT8 xuất phát Sài Gòn các ngày 28, 29, 30/4/2022; 

- Tàu SNT6, SNT10 xuất phát Sài Gòn ngày 29/4/2022; 

- Tàu SNT5 xuất phát Nha Trang các ngày 02, 03/5/2022; 

- Tàu SNT7 xuất phát Nha Trang ngày 03/5/2022; 

- Tàu 7501 xuất phát Nha Trang ngày 30/4/2022; 

- Tàu 7503 xuất phát Nha Trang ngày 29/4/2022; 

- Tàu 7502 xuất phát Sài Gòn ngày 02/5/2022; 
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1.2. Hành trình đoàn tàu: 

LÝ 

TRÌNH 
TÊN GA SNT6 SNT8 SNT10 

LÝ 

TRÌNH 
TÊN GA SNT5 SNT7 

1726+200 SÀI GÒN 19:30 20:40 22:30 1314+930A NHA TRANG 11:20 12:25 

1706+710 DĨ AN 
19:59 

20:02 

21:09 

21:12 

22:59 

23:02 
1407+630 THÁP CHÀM 

13:07 

13:10 

14:14 

14:17 

1697+480 BIÊN HOÀ 
20:14 

20:17 

21:24 

21:27 

23:14 

23:17 
1551+150 BÌNH THUẬN 

15:51 

15:56 

16:34 

16:39 

1551+150 BÌNH THUẬN 
23:05 

23:08 

00:42 

01:10 

03:51 

03:54 
1697+480 BIÊN HOÀ 

18:59 

19:02 

19:40 

19:43 

1407+630 THÁP CHÀM 
 

03:47 

03:50 

06:11 

06:14 
1706+710 DĨ AN 

19:14 

19:17 

19:55 

19:58 

1314+930A NHA TRANG 4:40 5:29 8:07 1726+200 SÀI GÒN 19:48 20:43 

- Tàu 7501 xuất phát Nha Trang khoảng 6h35, đến Sài Gòn khoảng 15h20; 

- Tàu 7503 xuất phát Nha Trang khoảng 7h30, đến Sài Gòn khoảng 15h50; 

- Tàu 7502 xuất phát Sài Gòn khoảng 22h30, đến Nha Trang khoảng 8h30. 

1.3. Ga đỗ đón, trả khách: 

- Tàu SNT6: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Nha Trang = 04 ga; 

- Tàu SNT8, SNT10: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang = 05 ga; 

- Tàu SNT5, SNT7: Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn = 06 ga; 

1.4. Tác nghiệp kỹ thuật đầu máy, toa xe và bố trí đầu máy kéo tàu: Thực hiện 

như quy định đối với tàu SNT1/SNT2 hiện hành. 

2. Khu đoạn Sài Gòn - Phan Thiết: Tổ chức chạy thêm tàu SPT4, SPT3, 7504, 

7505 giữa Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại: 

2.1. Lịch chạy tàu: 

- Tàu SPT4 xuất phát Sài Gòn các ngày 09, 30/4/2022 và ngày 01/5/2022; 

- Tàu SPT3 xuất phát Phan Thiết ngày 11/4/2022 và các ngày 02, 03/5/2022; 

- Tàu 7505 xuất phát Phan Thiết các ngày 30/4/2022; 01/5/2022; 

- Tàu 7504 xuất phát Sài Gòn các ngày 02, 03/5/2022. 

2.2. Hành trình đoàn tàu: 

LÝ TRÌNH TÊN GA SPT3 LÝ TRÌNH TÊN GA SPT4 

 
PHAN THIẾT 14:35 1726+200 SÀI GÒN 7:20 

1551+150 BÌNH THUẬN 
14:46 

14:49 
1706+710 DĨ AN 

07:49 

07:52 

1697+480 BIÊN HOÀ 
18:20 

18:23 
1697+480 BIÊN HOÀ 

08:04 

08:07 

1706+710 DĨ AN 
18:35 

18:38 
1551+150 BÌNH THUẬN 

10:56 

10:59 

1726+200 SÀI GÒN 19:08  PHAN THIẾT 11:10 

- Tàu 7505 xuất phát Phan Thiết khoảng 14h35, đến Sài Gòn khoảng 19h10; 
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- Tàu 7504 xuất phát Sài Gòn khoảng 7h20, đến Phan Thiết khoảng 11h20. 

2.3. Ga đỗ đón, trả khách tàu SPT4/SPT3: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình 

Thuận, Phan Thiết = 05 ga. 

2.4. Tác nghiệp kỹ thuật đầu máy, toa xe và bố trí đầu máy kéo tàu: Thực hiện 

như quy định đối với tàu SPT1/SPT2 hiện hành. 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Để chạy thêm các đoàn tàu khách khu đoạn trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương; nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh 

đảm bảo tiết giảm chi phí, hiệu quả tổ chức chạy tàu. Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam không tổ chức chạy một số đoàn tàu, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 09/4/2022 đến ngày 03/5/2022 không tổ chức chạy đôi tàu Thống Nhất 

SE11/SE12 giữa Hà Hội – Sài Gòn và ngược lại; 

- Ngày 11/4/2022 không có tàu SQN2; Các ngày: 28, 29, 30/4/2022 không có tàu 

SQN1; Các ngày: 28, 29, 30/4/2022 không có tàu SNT3. 

3.2. Tại các ga quy định tàu đỗ để tác nghiệp kỹ thuật, nhưng không quy định tác 

nghiệp đón, trả khách. Sau khi tác nghiệp kỹ thuật xong được phép chạy sớm giờ. 

3.3. Trung tâm Điều hành vận tải Đường sắt: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức lập tàu và chạy tàu, bố trí đầu máy kéo 

tàu theo kế hoạch. 

- Bố trí hành trình các tàu khách rỗng và nhường tránh giữa các tàu cho phù hợp, 

đảm bảo an toàn, đúng giờ. 

- Phối hợp với các Chi nhánh Khai thác Đường sắt, Công ty CP VTĐS Sài Gòn 

căn cứ tình hình thực tế bố trí gá gửi toa xe, kéo xe, lập tàu tại các ga hợp lý đảm bảo 

an toàn, tránh bí đường cho các ga Lập tàu. 

3.4. Công ty CP VTĐS Sài Gòn: 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng Ram xe và gá gửi Ram xe đình lưu tại các ga; Phối 

hợp với các đơn vị liên quan để lập kế hoạch kéo xe, lập tàu phù hợp, đảm bảo có đủ 

đường đón gửi tàu tại các ga: Sài Gòn, Nha Trang; 

- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch chạy tàu này tổ chức lập tàu, bán vé 

phục vụ hành khách và thông báo cho các đơn vị liên quan biết cùng thực hiện. 

Nhận được Công điện này, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và 

thông báo cho hành khách đi tàu được biết./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Ông Đặng Sỹ Mạnh – TGĐ TCT ĐSVN (để b/c); 

- Các PTGĐ TCT ĐSVN (để p/h chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VT.                                                                                                                                                                                          

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 
 

Phan Quốc Anh 
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